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1 20009 Nguyễn Quốc Thái Chấn thương chỉnh hình Chưa hợp lệ

2 20070 Nguyễn Hiệp Chấn thương chỉnh hình X Chưa hợp lệ

Phiếu đăng  ký thi CKII Chấn thương 

chỉnh hình nhưng hồ sơ lại là CKII 

Quản lý y tế 

3 20117 Cao Tấn Sáu Chấn thương chỉnh hình X Chưa hợp lệ

Bổ sung bằng Tốt nghiệp Đại học; 

Hợp đồng lao động; Xác nhận thâm 

niên

4 20158 Nguyễn Văn Hà Chấn thương chỉnh hình X Chưa hợp lệ Bổ sung chứng chỉ hành nghề

5 20004 Le Thi Ngoc Duyen Da liễu X Hợp lệ

6 20020 Nguyễn Minh Đấu Da liễu X Hợp lệ

7 20010 Trần Hữu Nhật Duy Dược lý và dược lâm sàng Chưa hợp lệ

8 20048 Nguyễn Thị Bích Diệp Dược lý và dược lâm sàng Chưa hợp lệ

9 20080 Võ Duy Vũ Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

10 20086 Nguyễn Văn Đời Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

11 20096 Trần Thị Hồng Nga Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

12 20111 Bùi Minh Thiện Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

13 20147 Lê Nguyễn Tố Oanh Dược lý và dược lâm sàng Chưa hợp lệ

14 20148 Lê Thị Cẩm Tú Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

15 20161 Nguyễn Thị Hạnh Dược lý và dược lâm sàng X Hợp lệ

16 20056 Nguyễn Trọng Hiếu Ngoại khoa X Hợp lệ

17 20057 Võ Minh Truyền Ngoại khoa X Hợp lệ

18 20108 Nguyễn Công Uẫn Ngoại khoa Chưa hợp lệ

19 20109
Đặng Nguyễn Nhật Thanh 

Thi
Ngoại khoa Chưa hợp lệ

20 20122 Mai Văn Chính Ngoại khoa X Hợp lệ

21 20166 Trịnh Đình Hiệp Ngoại thận và Tiết niệu Chưa hợp lệ

22 20007 Đặng Đức Trí Nhi khoa X Hợp lệ

23 20011 Lý Thái Minh Nhi khoa X Chưa hợp lệ Bổ sung Hợp đồng lao động

24 20022 Võ Đức Thắng Nhi khoa X Hợp lệ

25 20026 Phan Tấn Tài Nhi khoa X Hợp lệ

26 20054 Nguyễn Thể Tần Nhi khoa Chưa hợp lệ

27 20090 Dương Văn Hiếu Nhi khoa X Hợp lệ

28 20119 Trần Minh Tưởng Nhi khoa X Chưa hợp lệ Bổ sung hợp đồng lao động

29 20125 Nguyễn Thị Kim Ngân Nhi khoa Chưa hợp lệ

30 20137 Lư Trí Diến Nhi khoa X Hợp lệ

31 20138 Võ Thị Xuân Hương Nhi khoa Chưa hợp lệ

32 20168 Trần Ngọc Yến Nhi khoa Chưa hợp lệ

33 20006 Trầm Thanh Thủy Nội khoa X Hợp lệ

34 20024 Huỳnh Minh Giàu Nội khoa X Hợp lệ

35 20030 Nguyễn Hữu Thái Nội khoa X Chưa hợp lệ

Bổ sung Bằng tốt nghiệp Đại học, 

CKI/ThS; Chứng chỉ hành nghề; Xác 

nhận thâm niên
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36 20032 Trần Thị Vân Thuỷ Nội khoa X Hợp lệ

37 20033 Lâm Chí Hiếu Nội khoa X Hợp lệ

38 20047 Hứa Thành Nhân Nội khoa X Hợp lệ

39 20061 Tống Vấn Thùy Nội khoa X Hợp lệ

40 20089 Nguyễn Thị Minh Thy Nội khoa X Hợp lệ

41 20101 Cao Tuấn Khoa Nội khoa X Chưa hợp lệ
Bổ sung thông tin cá nhân từ 

24/10/2020 trong Sơ yếu lý lịch

42 20103 Võ Tấn Cường Nội khoa X Hợp lệ

43 20104 Lưu Thị Phương Nội khoa X Hợp lệ

44 20105 Lâm Văn Phú Nội khoa X Hợp lệ

45 20106 Lê Văn Ni Nội khoa X Hợp lệ

46 20112 Mai Nguyễn Thanh Phong Nội khoa Chưa hợp lệ

47 20124 Lê Thị Hường Nội khoa Chưa hợp lệ

48 20135 Lê Hồng Phong Nội khoa Chưa hợp lệ

49 20136 Lê Hồng Phong Nội khoa X Hợp lệ

50 20142 Nguyễn Văn Nhân Nội khoa X Hợp lệ

51 20155 Huỳnh Thị Ngọc Hiền Nội khoa X Hợp lệ

52 20160 Đàm Thị Hồng Nỉ Nội khoa Chưa hợp lệ

53 20008 Phan Văn Chậu Quản lý y tế X Hợp lệ

54 20013 Nguyễn Thị Lan Quản lý y tế X Hợp lệ

55 20019 Nguyễn Vĩnh Sơn Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung chứng chỉ hành nghề, Xác 

nhận thâm niên

56 20021 Phan Thị Kim Anh Quản lý y tế X Hợp lệ

57 20028 Huỳnh Ngọc Hân Quản lý y tế X Loại Không có chứng chỉ chuẩn hóa

58 20031 Hà Thanh Hải Quản lý y tế X Hợp lệ

59 20043 Ngô Quang Thiện Quản lý y tế X Hợp lệ

60 20060 Hồ Viết Ân Quản lý y tế X Hợp lệ

61 20062 Trần Ngọc Huy Quản lý y tế X Hợp lệ

62 20063 Trịnh Hòa Bình Quản lý y tế X Hợp lệ

63 20064 Nguyễn Văn Sửu Quản lý y tế X Hợp lệ

64 20066 Nguyễn Văn Quý Quản lý y tế X Chưa hợp lệ Bổ sung quyết định cử đi học

65 20067 Nguyễn Thị Lan Phương Quản lý y tế X Hợp lệ

66 20068 Trần Thành Trung Quản lý y tế X Hợp lệ

67 20069 Nguyễn Quốc Thành Quản lý y tế X Hợp lệ

68 20071 Trần Trung Kiên Quản lý y tế X Hợp lệ

69 20072 Nguyễn Hữu Phước Quản lý y tế X Hợp lệ

70 20073 Đoàn Huỳnh Tuấn Tú Quản lý y tế X Hợp lệ

71 20074 Hà Thị Hồng Thanh Quản lý y tế X Hợp lệ

72 20075 Thân HữU DũNg Quản lý y tế X Hợp lệ

73 20076 Nguyễn Phước Quản lý y tế X Hợp lệ

74 20077 Hồ Văn Ngọc Quản lý y tế X Hợp lệ

75 20078 Nguyễn Trọng Nghĩa Quản lý y tế X Hợp lệ

76 20081 Nguyễn Thị Ánh Quản lý y tế X Hợp lệ

77 20084 Nguyễn An Linh Quản lý y tế X Hợp lệ

78 20094 Nguyễn Văn Diễn Quản lý y tế X Hợp lệ

79 20095 Hồ Văn Hải Quản lý y tế X Hợp lệ

80 20097 Nguyên Văn Vĩnh Quản lý y tế X Hợp lệ

81 20113 Nguyễn Quang Khiêm Quản lý y tế X Hợp lệ

82 20114 Bùi Minh Tuấn Quản lý y tế X Hợp lệ

83 20128 Dương Quang Trường Quản lý y tế X Hợp lệ
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84 20129 Phạm Như Quang Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Xác nhận thâm niên, hợp 

đồng lao động, bằng tốt nghiệp đại học

85 20130 Nguyễn Ngọc Tuyền Quản lý y tế X Hợp lệ

Xác nhận thâm niên liên quan Quản lý 

y tế (làm tư nhân hay trong đơn vị 

công thuộc sở y tế)

86 20153 Ngô Văn Đức Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

87 20159 Lâm Văn Dũng Quản lý y tế X Hợp lệ
Xác nhận thâm niên tối thiểu 12 tháng 

trong lĩnh vực quản lý y tế

88 20170 Lê Tương Lai Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung bằng tốt nghiệp đại học, Công 

văn cử đi thi, Hợp đồng lao động

89 20171 Lê Phúc Hậu Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Mã đăng ký hồ sơ không phải của thí sinh. 

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; Bằng tốt 

nghiệp đại học; Bằng tốt nghiệp Sau đại 

học; Quyết định bổ nhiệm/ nâng lương/ 

hợp đồng lao động ; Công văn cử đi ôn thi 

và dự thi của cơ quan công tác

90 20172 Trần Cẩm Liên Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Bằng tốt nghiệp đại học; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi

91 20173 Nguyễn Trường Giang Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề

92 20174 Huỳnh Thị Kim Liên Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Xác 

nhận thâm niên công tác; hợp đồng lao 

động; Bằng tốt nghiệp CKI/ ThS; 

Chứng chỉ hành nghề

93 20175 Du Thành Toàn Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề

94 20176 Nguyễn Văn Tính Quản lý y tế X Hợp lệ

95 20177 Trần Hoán Thế Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Bằng 

tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành 

nghề; hợp đồng lao động

96 20178 Nguyễn Tuyết Nhanh Quản lý y tế X Hợp lệ

97 20179 Trịnh Quốc Khởi Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề

98 20180 Lâm Lệ Yến Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Xác 

nhận thâm niên; hợp đồng lao động; 

Chứng chỉ hành nghề

99 20181 Huỳnh Thanh Triều Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề

100 20182 Phạm Chí Linh Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Bằng tốt nghiệp CKI/Cao 

học; hợp đồng lao động; Công văn cử 

đi dự thi

101 20183 Nguyễn Văn Lăng Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi 

102 20184 Hồ Chí Dũng Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề 

103 20186 Dương Thanh Tú Quản lý y tế X Hợp lệ

104 20187 Lâm Văn Đảm Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề

105 20188 Châu Tấn Đạt Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; Công 

văn cử đi dự thi của cơ quan công tác; 

hợp đồng lao động

106 20189 Nguyễn Thị Tú Em Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động
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107 20191 Vương Hữu Phú Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi

108 20192 Triệu Quốc Đúng Quản lý y tế X Chưa hợp lệ 2 mã đăng ký hồ sơ

109 20193 Dương Phú Nhân Quản lý y tế X Hợp lệ

110 20194 Lê Văn Khen Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Bằng tốt 

nghiệp đại học; Bằng tốt nghiệp Sau đại 

học; Chứng chỉ hành nghề; Xác nhận 

thâm niên công tác;  hợp đồng lao động

111 20195 Phan Minh Cang Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Hợp 

đồng lao động

112 20196 Lê Thanh Tuấn Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Mã đăng ký hồ sơ không phải của thí sinh. 

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; hợp đồng 

lao động; Công văn cử đi dự thi 

113 20197 Quách Hữu Lợi Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; Bằng 

tốt nghiệp Đại học; hợp đồng lao 

động; Công văn cử đi dự thi

114 20198 Phạm Minh Thiên Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi 

115 20200 Nguyễn Văn Bình Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động 

116 20201 Trần Thanh Sang Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; Bẳng 

tốt nghiệp đại học; hợp đồng lao động; 

Công văn cử đi dự thi 

117 20202 Lê Ngọc Quang Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung công văn cử đi dự thi; Chứng 

chỉ hành nghề; hợp đồng lao động

118 20203 Nguyễn Quốc Khởi Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Xác 

nhận thâm niên công tác; hợp đồng lao 

động; Chứng chỉ hành nghề

119 20204 Lương Văn Vũ Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Bằng 

tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành 

nghề; hợp đồng lao động

120 20206 Hồ Hồng Phượng Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề; 

Bằng tốt nghiệp đại học

121 20207 Nguyễn Văn Hoài Quản lý y tế X Hợp lệ

122 20208 Lê Thanh Bình Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Bằng 

tốt nghiệp đại học; hợp đồng lao động

123 20209 Triệu Quốc Đúng Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi của cơ 

quan công tác; hợp đồng lao động 

124 20211 Tăng Thị Hò Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; Bằng 

tốt nghiệp đại học; hợp đồng lao động; 

Chứng chỉ hành nghề

125 20214 Lê Văn Phía Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Bằng tốt nghiệp đại học; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi

126 20215 Châu Hải Dương Quản lý y tế X Chưa hợp lệ
Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề 

127 20216 Đặng Hoàn Văn Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Chứng chỉ hành nghề; Giấy 

Xác nhận thâm niên công tác; hợp 

đồng lao động; Công văn cử đi dự thi 

128 20217 Đỗ Minh Vũ Quản lý y tế X Chưa hợp lệ

Bổ sung Công văn cử đi dự thi; hợp 

đồng lao động; Chứng chỉ hành nghề; 

Bằng tốt nghiệp đại học

129 20218 Huỳnh Ngọc Dẹn Quản lý y tế Chưa hợp lệ

130 20001 Phạm Văn Nơi Răng hàm mặt X Hợp lệ

131 20065 Nguyễn Duy Tân Răng hàm mặt X Hợp lệ

132 20098 Nguyễn Thế Triều Răng hàm mặt Chưa hợp lệ
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133 20100 Lê Mạnh Thống Răng hàm mặt Chưa hợp lệ

134 20145 Phạm Thúy Duyên Răng hàm mặt X Hợp lệ

135 20149 Trầm Kim Định Răng hàm mặt X Hợp lệ

136 20150 Phan Thuỳ Ngân Răng hàm mặt X Hợp lệ

137 20151 Biện Thị Bích Ngân Răng hàm mặt X Hợp lệ

138 20212 Nguyễn Thúy Xuân Răng hàm mặt Chưa hợp lệ

139 20014 Nguyễn Lư Hoàng Phong Sản phụ khoa X Hợp lệ

140 20027 Nguyễn Võ Nông Sản phụ khoa X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi dự thi, hợp 

đồng lao động

141 20036 Văn Thúy Cầm Sản phụ khoa X Hợp lệ

142 20038 Thạch Thảo Đan Thanh Sản phụ khoa X Hợp lệ

143 20042 Nguyễn Quốc Tuấn Sản phụ khoa X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động, giấy Xác nhận thâm niên

144 20052 Nguyễn Thị Phương Anh Sản phụ khoa X Hợp lệ

145 20059 Trần Phước Gia Sản phụ khoa X Hợp lệ

146 20082 Lê Văn Hậu Sản phụ khoa X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động, Xác nhận thâm niên

147 20087 Nguyễn Thị Kim Quyên Sản phụ khoa X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động

148 20102 Võ Châu Quỳnh Anh Sản phụ khoa X Hợp lệ

149 20110 Nguyễn Hữu Thời Sản phụ khoa X Hợp lệ

150 20132 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sản phụ khoa X Chưa hợp lệ
bổ sung hợp đồng lao động/ qđ bổ 

nhiệm

151 20139 Nguyễn Thị Tố Lan Sản phụ khoa X Hợp lệ

152 20140 Võ Ngọc Tân Sản phụ khoa Chưa hợp lệ

153 20141 Nguyễn Thị Kiều Diểm Sản phụ khoa Chưa hợp lệ

154 20143 Bùi Thị Ngọc Trâm Sản phụ khoa Chưa hợp lệ

155 20146 Đào Bích Chiền Sản phụ khoa Chưa hợp lệ

156 20029 Nguyễn Thanh Hùng Tai mũi họng X Hợp lệ

157 20049 Nguyễn Văn Tuân Tai mũi họng Chưa hợp lệ

158 20123 Nguyễn Thành Trí Tai mũi họng Chưa hợp lệ

159 20133 Quách Võ Bích Thuận Tai mũi họng X Chưa hợp lệ Bổ sung hợp đồng lao động

160 20005 Nguyễn Văn Thảo Thần kinh X Hợp lệ

161 20015 Nguyễn Ngọc Phến Thần kinh X Hợp lệ

162 20025 Hoàng Thúy Oanh Thần kinh X Hợp lệ

163 20046 Nguyễn Văn Phong Thần kinh X Hợp lệ

164 20051 Vũ Thị Hương Giang Thần kinh X Hợp lệ

165 20003 Nguyễn Dương Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

166 20016 Lý Phát Tuấn Linh Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

167 20034 Ngô Vị Đại Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

168 20035 Ngô Kiều Nghi Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

169 20044 Trần Thái Phương Vy Tổ chức quản lý dược Chưa hợp lệ

170 20058 Thân Thị Cẩm Lệ Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

171 20093 Ngô Kiều Quyên Tổ chức quản lý dược X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động

172 20099 Nguyễn Hữu Lâm Thạch Tổ chức quản lý dược Chưa hợp lệ

173 20107 Đỗ Hoàng Miên Em Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

174 20120 Lê Đông Anh Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

175 20121 Lê Mỹ Phụng Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

176 20131 Trần Thị Ngọc Kiếu Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

177 20134 Võ Thị Mỹ Loan Tổ chức quản lý dược X Chưa hợp lệ Bổ sung Xác nhận thâm niên

178 20144 Bùi Trí Hiếu Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

179 20152 Nguyễn Chí Thanh Tổ chức quản lý dược X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động, Xác nhận thâm niên

180 20154 Đặng Quốc Sỹ Tổ chức quản lý dược X Chưa hợp lệ bổ sung hợp đồng lao động

181 20163 Lê Thị Minh Ngọc Tổ chức quản lý dược Chưa hợp lệ



TT
Mã 

hồ sơ
Họ tên Ngành

Hồ sơ 

giấy

Trạng thái 

hồ sơ giấy
Ghi chú

182 20165 Nguyễn Trần Quỳnh Như Tổ chức quản lý dược X Hợp lệ

183 20167 Lê Văn Minh Tổ chức quản lý dược X Chưa hợp lệ
bổ sung công văn cử đi thi, hợp đồng 

lao động

184 20018 Nguyễn Phước Nghĩa Ung thư X Chưa hợp lệ bổ sung Xác nhận thâm niên

185 20045 Lê Bảo Toàn Ung thư Chưa hợp lệ

186 20053 Tạ Thanh Bình Ung thư X Hợp lệ

187 20085 Trần Trọng Hữu Ung thư X Hợp lệ

188 20126 Phạm Tuấn Mạnh Ung thư Chưa hợp lệ

189 20127 Nguyễn Minh Triết Ung thư X Hợp lệ

190 20118 Phạm Hoàng Thao Y học dự phòng X Hợp lệ

*Các trường hợp đã nộp hồ sơ giấy (X) 

Các trường hợp Phòng Sau đại học chưa nhận hồ sơ giấy, tạm xét trạng thái "Chưa hợp lệ"



 












